

CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
[bookmark: _GoBack]Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	TT
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Mã HS
	Nhà sản xuất
	Nước sản xuất
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (VND)
có VAT
	Thành tiền (VND)
có VAT

	1
	Tấm Compact Laminate
	+ Đáp ứng tiêu chuẩn xanh (Greenguard certificate);
+ Kích thước khổ tấm theo bản vẽ, mài bo các cạnh;
+ Độ dày tấm 6mm;
+ Độ dày lớp phủ laminate tối thiểu 0,8mm;
+ Chống mài mòn bề mặt: tối thiểu 350 vòng;
+ Chống chịu khi ngâm nước sôi: tăng khối lượng < 0,6%; tăng chiều dày < 0,6%;
+ Chống hơi nóng: mức 5 (không thay đổi quan sát được);
+ Chống chịu nhiệt khô: mức 5 (không thay đổi quan sát được);
+ Ổn định kích thước khi nhiệt độ tăng: < 0,1%;
+ Chống chịu nhiệt ẩm: mức 5 (không thay đổi);
+ Chống va đập (của quả bóng có đường kính nhỏ): 90N (không nứt);
+ Chống trầy xước: mức 3;
+ Chống ố bẩn:
· Acetone + cà phê (16 giờ): mức 5 (không thay đổi); 
· Sodium Hydroxide (dung dịch 25%) + Hydrogen Peroxide (dung dịch 30%) (10 phút): mức 5 (không thay đổi).
+ Độ bền ánh sáng: tối thiểu mức 4 (theo thang màu xám);
+ Chống tàn thuốc lá: mức 3;
+ Tất cả các thông số của sản phẩm phải đáp ứng theo tiêu chuẩn EN 438 : 2016 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương;
+ Màu và vân theo sự lựa chọn của Chủ đầu tư.
	
	
	
	m²
	1.215
	
	

	Tổng cộng
	


· Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực …..([footnoteRef:1]) ngày kể từ ngày báo giá; [1: : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.
] 

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại;
- Hàng hóa cung cấp mới 100%;
- Hàng hóa giao phải còn “nguyên đai, nguyên kiện”, bao bì không bị rách hoặc xé bỏ hoặc bị thấm nước khi giao hàng.
- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
- Nhà thầu chịu trách nhiệm gia công, khoan, cắt lỗ chờ trên tấm theo yêu cầu được quy định trong bản vẽ chi tiết vị trí đính kèm và khảo sát thực tế đo đạc;
- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;
[bookmark: _Hlk163506611]- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;
- Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;
- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.
	
	Ngày … tháng …. năm 2024
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)
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